Phụ lục IX: GIÁ ĐẤT Ở THỊ TRẤN KHE TRE, HUYỆN NAM ĐÔNG NĂM 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số   2803/2009/QĐ-UBND ngày  21  tháng  12  năm 2009 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	TT
	TÊN ĐƯỜNG PHỐ
	ĐIỂM ĐẦU

ĐƯỜNG PHỐ
	ĐIỂM CUỐI

ĐƯỜNG PHỐ
	Loại đường
	MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ĐẤT

	
	
	
	
	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Đoạn trục đường số 1 Tỉnh lộ 14B
	Bắc cầu Khe Tre Km 24+780
	Ngã 3 đường vào K4 Km 24+280
	1.A
	360.000
	200.000
	110.000
	60.000

	2
	Đoạn trục  đường số 2 
	Dốc Ông Quả Km 0+200 đường Hương Lộc 
	Ngã tư đường nội thị tuyến 2 Km 0+73 tuyến nội thị 8
	1.A
	360.000
	200.000
	110.000
	60.000

	3
	Đoạn trục đường số 3 Tỉnh lộ 14B
	Ngã 3 K4 Km 24+280 Tỉnh lộ 14B
	Phòng Tài nguyên Môi trường Km 24+000
	1.C
	290.000
	160.000
	90.000
	50.000

	4
	Đoạn trục đường số 4 
	Ngã tư đường nội thị tuyến 2 Km 0+73 tuyến nội thị 8
	Ngã 3 vào bệnh viện Km 0+295 tuyến 8 nội thị
	1.C
	290.000
	160.000
	90.000
	50.000

	5
	Đoạn trục đường số 5
	Ngã 3 hiệu thuốc tây Km 0+38 Tuyến 8 nội thị
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện
	1.C
	290.000
	160.000
	90.000
	50.000

	6
	Đoạn trục đường số 6 Tỉnh lộ 14B (vị trí 4 thuộc địa phận xã Thượng Lộ chỉ tính 25m kể từ vị trí 3)
	Nam cầu Khe Tre Km 25 +0
	Ngã ba Thượng Lộ Km 25+300
	1.C
	290.000
	160.000
	90.000
	50.000

	7
	Đoạn trục đường số 7 
	Ngã 4 Ban quản lý rừng phòng hộ Km 1+376 tuyến 2 nội thị
	Ngã tư đường vào K4 Km 0+822 tuyến 2 nội thị 
	2.B
	235.000
	130.000
	70.000
	40.000

	8
	Đoạn trục đường số 8 
	Ngã tư đường vào K4 Km 0 + 822 tuyến 2 nội thị 
	Ngã 3 vào cầu Leno Km 0+000 tuyến 2 nội thị 
	3.B
	185.000
	100.000
	55.000
	30.000

	9
	Đoạn trục đường số 9 Tỉnh lộ 14B
	Phòng Tài nguyên Môi trường
	Địa giới hành chính xã Hương Phú Km 23+00
	2.C
	210.000
	115.000
	65.000
	38.000

	10
	Đoạn trục đường số 10 đường vào sau lưng Kho Bạc huyện 
	Phòng Tài chính
	Bến xe huyện 
	2.C
	210.000
	115.000
	65.000
	38.000

	TT
	TÊN ĐƯỜNG PHỐ
	ĐIỂM ĐẦU

ĐƯỜNG PHỐ
	ĐIỂM CUỐI

ĐƯỜNG PHỐ
	Loại đường
	MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ĐẤT

	
	
	
	
	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	11
	Đoạn trục đường số 11 
	Ngã 3 vào Trung tâm Y tế  Km 0+295 tuyến 8 nội thị
	Trung tâm Y tế Km 0+505 tuyến 8 nội thị 
	2.C
	210.000
	115.000
	65.000
	38.000

	12
	Đoạn trục đường số 12 (vị trí 4 thuộc địa phận xã Hương Hòa chỉ tính 25m kể từ vị trí 3) 
	Ngã 3 Thượng Lộ
	Giáp ranh thị tứ Hương Hòa
	4.C
	130.000
	70.000
	38.000
	22.000

	13
	Đoạn trục đường số 13 
	Dốc Ông Quả Km 0+200 đường Hương Lộc 
	Giáp ranh thị tứ Hương Lộc km 1+0 đường Hương Lộc
	2.C
	210.000
	115.000
	65.000
	38.000

	14
	Toàn bộ tuyến đường mới mở theo quy hoạch và các đường cắt ngang có mặt cắt ≥3,5m từ Công an huyện đến cầu Leno
	4.C
	130.000
	70.000
	38.000
	22.000

	15
	Đường kiệt còn lại có nền đường ≥3,5m thuộc thị trấn (trừ đường chính khu vực III)
	
	105.000
	50.000
	40.000
	30.000

	16
	Đường chính ở khu vực III và các đường kiệt còn lại
	
	77.000
	39.000
	33.000
	22.000
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